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ARV:  Anti retroviral drug therapy 

ABTS: 2,2
’
- azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) 

APCI-MS: Atmospheric Pressure Chemical Ionization Mas Spectrometry (Phổ khối lượng 

ion hóa hóa học tại áp suất khí quyển) 

BuOH: Butanol 

CD: Circular Dichroism (Phổ lưỡng sắc tròn). 

COSY: Correlation Spectroscopy  

COX: Cyclooxygenase (COX-1; COX-2). 

DEPT: Distortionless Enhancement by Polarization Transfer 

DMSO: Dimethylsulfoxid 

DPPH: 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl 

ESI-MS: Electron Spray Ionization Mass Spectrometry (Phổ khối lượng ion hóa phun 

đi n t ) 

EtOAc: Ethyl acetat 

EtOH: Ethanol 

GHL: Cao ethanol chiết từ lá Gối hạc 

GHR: Cao ethanol chiết từ rễ Gối hạc 

GHT: Cao ethanol chiết từ thân Gối hạc  

HIV: Human Immunodeficiency Virus 

HMBC: Heteronuclear Multiple Bond Correlation   

HPLC: High Perfomance Liquid Chromatography (Sắc ký lỏng hi u năng cao) 

HSQC: Heteronuclear Single Quantum Coherence 

Hx: n-Hexan 

IC50: Inhibitory Concentration 50% (Nồng độ ức chế 50%) 

IL: Interleukin 


